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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

[bookmark: _GoBack]
Tên học phần: THỰC TẬP TRANG ĐIỂM
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: không có môn học trước
· Tính chất: là môn học cơ bản trong chương trình ngành học Kinh tế gia đình.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Trình bày được cấu tạo của da
· Phân loại các dạng tóc 
· Nhận biết các dạng khuôn mặt
· Nêu được các mỹ phẩm, mỹ cụ dùng trong trang điểm
· Liệt kê được các kỹ thuật, yêu cầu cơ bản của trang điểm chân mày, mắt, má hồng và  tô môi.  
· Kỹ năng:
· Thực hành trang điểm tự nhiên và trang điểm tiệc
· Thực hành bới tóc căn bản 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Sáng tạo trong trang điểm và bới tóc
· Tự tham khảo tài liệu để học hỏi và nâng cao tay nghề
· Ý thức vệ sinh dụng cụ trang điểm, bới tóc
· Thể hiện thái độ chuyên nghiệp khi trang điểm cho người ngồi mẫu 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Bài mở đầu:
Chương 1: Bài thực hành 1: Thực hành  trang điểm cơ bản
1. Kỹ thuật vẽ chân mày 
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu trên gương mặt dài và tròn 
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành 
2. Trang điểm tự nhiên 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành
3. Cột tóc đuôi ngựa 
3.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
3.2. Thao tác mẫu 
3.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
3.4. Sinh viên thực hành
Chương 2: Bài thực hành 2: Thực hành  trang điểm tiệc sáng  	
1. Trang điểm tiệc sáng 
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu ( tô mắt tán thường )
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành
2. Búi tóc hoa mai 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành
Chương 3:  Bài thực hành 3: Thực hành  trang điểm tiệc tối
1. Trang điểm tiệc tối
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu ( tô mắt tán ngang 2 màu, 3 màu  )
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành
2.Búi tóc kiểu Nhật 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành
Chương 4:  Bài thực hành 4: Thực hành  trang điểm dạ hội
1. Trang điểm dạ hội
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu ( tô màu đuôi dài và mắt xếch )
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành
2. Bím tóc 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành
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	Tổng cộng
	60
	0
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1:  Bài thực hành 1: Thực hành  trang điểm cơ bản   Thời gian:15 giờ                              
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1. Kỹ thuật vẽ chân mày 
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu trên gương mặt dài và tròn 
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành 
2. Trang điểm tự nhiên 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành
3. Cột tóc đuôi ngựa 
3.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
3.2. Thao tác mẫu 
3.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
3.4. Sinh viên thực hành
Chương 2: Bài thực hành 2: Thực hành  trang điểm tiệc sáng    Thời gian:15 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1. Trang điểm tiệc sáng 
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu ( tô mắt tán thường )
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành
2. Búi tóc hoa mai 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành
Chương 3:  Bài thực hành 3: Thực hành  trang điểm tiệc tối	    Thời gian:15 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1. Trang điểm tiệc tối
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu ( tô mắt tán ngang 2 màu, 3 màu  )
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành
2.Búi tóc kiểu Nhật 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành
Chương 4:  Bài thực hành 4: Thực hành  trang điểm dạ hội 	Thời gian:15 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
1. Trang điểm dạ hội
1.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
1.2. Thao tác mẫu ( tô màu đuôi dài và mắt xếch )
1.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
1.4. Sinh viên thực hành
2. Bím tóc 
2.1. Giới thiệu mỹ phẩm, mỹ cụ 
2.2. Thao tác mẫu 
2.3. Nêu yêu cầu kỹ thuật 
2.4. Sinh viên thực hành	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Các loại mỹ phẩm thông dụng dùng trang điểm.
- Các dụng cụ làm tóc cơ bản.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Kiến thức về làm đẹp
- Kỹ năng:
· Phân tích và giải quyết các vấn đề trong làm đẹp
· Thực hành trang điểm và bới tóc 
· Tư duy có hệ thống các vấn đề trong lĩnh vực làm đẹp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Hình thành kỹ năng cá nhân và thái độ nghề nghiệp trong quá trình học tập môn học
2. Phương pháp: 
+ Thao tác mẫu và diễn giảng 
+ Quan sát và chỉnh sửa các lỗi thực hành
+ Nhận xét và nhấn mạnh các mốc kiểm, điểm khóa 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
1. Kim Seonjin, cty Nhân Trí Việt biên dịch - Sách dạy trang điểm -  NXB Tổng hợp Tp.HCM – 2007
2. Toyoshima Amano, phiên dịch Tao Takeda – Kỹ thuật phối màu trong thiết kế thời trang 
3. Mark Smith – Henna Body Art – Barnes & Noble, Inc.
4. Shahnaz Husain – Beauty Book – Orient Paperbacks
5. Ngân Hà – Cẩm nang chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp – NXB Phụ Nữ 2005
6. Linda Meredith – Khuôn mặt mái tóc Nghệ thuật quyến rũ của phái đẹp – NXB Phụ nữ.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

